
LỚP DƯỢC LÝ THÚ Y T2-789 HD205 (Feb2024)

Stt Mã SV Họ lót Tên
Mã lớp

1 21111007 Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh DH21CN

2 21112387 Trịnh Thị Ngọc Ánh DH21TYB

3 21112394 Lê Thị Quý Bình DH21TYB

4 21112396 Nguyễn Thị Kim Bình DH21TYB

5 19112036 Nguyễn Ngọc Dung DH19TY

6 20112218 Phạm Ngọc Phương Duyên DH20TY

7 21112044 Nguyễn Thị Thùy Dương DH21TYB

8 21111204 Trần Lê Minh Đạt DH21CN

9 20112203 Vũ Tiến Đạt DH20TY

10 21112431 Đỗ Huỳnh Giao DH21TYA

11 21111231 Lâm Thanh Hải DH21CN

12 19112064 Phan Thanh Hiếu DH19TY

13 21112449 Lê Ngọc Hoa DH21TYA

14 20111204 Nguyễn Khánh Hưng DH20CN

15 21112116 Lâm Thị Mỹ Linh DH21TYB

16 21112496 Lương Thị Thùy Linh DH21TYA

17 21111280 Vũ Thị Phương Linh DH21TA

18 21112508 Phan Minh Trúc Ly DH21TYB

19 19112104 Nguyễn Phương Mai DH19TY

20 19112106 Phạm Lê Minh Mẫn DH19TY

21 21112517 Đặng Quốc Minh DH21TYB

22 21112519 Hoàng Nhật Minh DH21TYB

23 21112522 Đàm Thị Trà My DH21TYA

24 20111240 Nguyễn Lại Quỳnh Nam DH20CN

25 21112139 Lê Thị Kim Ngân DH21TYB

26 21112533 Sin Toàn Mỹ Ngân DH21TYA

27 19112267 Trần Khánh Ngân DH19TY

28 20111242 Trần Thanh Ngân DH20CN

29 20111253 Trần Trọng Nhân DH20CN

30 21112557 Huỳnh Thị Khánh Nhi DH21TYA

31 21112558 Lưu Uyển Nhi DH21TYB

32 20112143 Nguyễn Thị Mỹ Nhi DH20TY

33 21112569 Hồ Khánh Nhiên DH21TYA

34 21112574 Lương Thị Yến Như DH21TYA

35 20112323 Ngu Vỹ Phong DH20TY

36 21111112 Trần Gia Phúc DH21TA

37 19112146 Đoàn Văn Phước DH19TY

38 21112606 Phạm Huỳnh Minh Quang DH21TYA

39 21112611 Võ Thị Mỹ Quyên DH21TYB

40 21111335 Bùi Hoàng Sang DH21CN



41 21112634 Dương Trí Thành DH21TYB

42 20112371 Trần Phạm Như Thuần DH20TY

43 20112092 Dương Phi Thuận DH21TY

44 21112669 Trần Thị Cẩm Tiên DH21TYA

45 21112671 Vũ Thị Thủy Tiên DH21TYA

46 21112703 Lê Văn Tuấn DH21DY

47 21111399 Huỳnh Ngọc Thanh Tuyền DH21TA

48 21112710 Nguyễn Thị Hải Vân DH21TYA

49 21111410 Lê Thị Tường Vy DH21CN

50 21112724 Nguyễn Hà Khánh Vy DH21DY

51 21112315 Lê Khắc Chiều Xuân DH21TYA


